
STT MSSV Họ và tên Lớp

1 18CE005 Nguyễn Văn Đạt    18CE

2 18IT017 Dương Quốc Khánh 18IT1

3 18IT030 Nguyễn Hải Nhân 18IT1

4 18IT033 Hoàng Ngọc Phương 18IT1

5 18IT063 Ngô Quý Hiếu 18IT2

6 18IT144 Nguyễn Kha Jim 18IT3

7 18IT156 Lê Thị Chu Mỵ 18IT3

8 18IT304 Lê Thị Thúy Vi 18IT5

9 19IT078 Lê Văn Hiểu 19IT2

10 20Ba105 Đoàn Thị Thu Trang 20BA2

11 20BA132 Lê Thị Kim Tuyền 20BA3

12 20BA242 Bùi Thế Hùng 20BA4

13 20BA254 Nguyễn Quốc Sơn 20BA4

14 20CE044 Trần Văn Thanh 20CE

15 20IT087 Trần Thanh Bình    20IT3

16 20IT1026 Nguyễn Thanh Hải 20IT8

17 20IT258 Phạm Văn Đan 20IT6

18 20IT305 Trần Nguyễn Minh Công 20IT7

19 20IT413 Nguyễn Trần Hồng Ân 20IT10

20 20IT524 Trương Vũ Khoa 20IT1

21 20IT644 Huỳnh Ngọc Duy 20IT12

22 20IT712  Võ Mạnh Quân 20IT11

23 20IT887 Đào Quang Huy 20IT7

24 20IT11 Đinh Đức Anh 44201003329

25 20IT8 Đỗ Thị Mỹ Anh 201864320

26 20IT5 Nguyễn Ngọc Ánh 197383853

27 20IT8 Nguyễn Quang Ấn 201850246

28 20BA4 Hồ Lê Long Bảo 201850637

29 20IT2 Lê Thái Bình 44202004932

30 20IT3 Trần Thanh Bình 44202000081

31 20IT4 Nguyễn Hà Bình 197424327

32 20IT5 Hồ Thị Cưa 197425428

33 20IT4 Lê Đình Cương 197500049

34 20BA4 Nguyễn Thị Ngọc Châu 206377052

35 20IT8 Trần Quang Châu 206432231



36 20IT5 Lê Thị Quỳnh Chi 197500105

37 20BA1 Bùi Hoàng Diễm 206377461

38 20IT12 Nguyễn Minh Diện 231261981

39 20BA1 Trần Ngô Thị Diệu 201847743

40 20IT2 Trần Thị Huyền Diệu 197501093

41 20IT3 Hoàng Thị Thùy Dung 197454185

42 20IT1 Võ Quốc Dũng 184418663

43 20IT8 Trần Anh Dũng 184444926

44 20IT12 Phạm Quang Dương 197399509

45 20IT12 Lê Khánh Dương 38201014007

46 20IT2 Lê Đinh Hải Đan 044202002114

47 20IT12 Tô Hữu Đang 221542118

48 20IT5 Nguyễn Thành Đôn 187947279

49 20IT5 Đinh Hữu Đức 184399359

50 20IT2 Lê Thị Linh Giang 044302000404

51 20IT3 Hồ Thị Hương Giang 188008080

52 20IT3 Phạm Văn Hai 44202004614

53 20IT5 Trần Thế Nguyên Hản 206277258

54 20BA1 Nguyễn Thị Thu Hằng 215564204

55 20BA4 Nguyễn Thị Hằng 206453339

56 20IT12 Phùng Văn Hậu 241988681

57 20IT5 Nguyễn Thị Hiền 233309788

58 20IT5 Phạm Xuân Hiền 187959135

59 20IT2 Trần Công Minh Hiếu 192686868

60 20IT4 Phan Minh Hiếu 184348420

61 20IT8 Hoàng Xuân Trung Hiếu 201855427

62 20IT2 Lê Văn Hòa 184419569

63 20IT11 Hoàng Minh Hoài 197453898

64 20IT11 Lê Hữu Hoàn 184418482

65 20IT8 Tôn Thất Hội 201867173

66 20CE Lê Văn Hùng 206247843

67 20IT4 Đinh Hồng Hùng 44202003139

68 20IT5 Đỗ Mạnh Hùng 212888045

69 20IT11 Đỗ Quốc Huy 241779263

70 20IT2 Phạm Hoàng Thanh Huy 206447422

71 20IT4 Phan Nhật Huy 201818452

72 20IT8 Hoàng Lê Huy 44202000460



73 20BA1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 44302004621

74 20IT2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 184390636

75 20BA3 Quảng Tấn Hưng 201824735

76 20IT12 Phan Xuân Hưng 184441984

77 20IT4 Bùi Tấn Hưng 212489505

78 20IT11 Dương Chí Hướng 184391913

79 20IT12 Nguyễn Cửu Tuấn Kiệt 201862629

80 20BA1 Đinh Thị Hòa Khánh 206365644

81 20IT4 Lưu Đức Khánh 187971248

82 20BA3 Võ Đỗ Minh Khuê 212888312

83 20IT11 Alăng Thị Thanh Lam 206054885

84 20IT4 Lê Thị Lam 188008082

85 20IT12 Nguyễn Trọng Liêm 184399153

86 20IT11 Trần Nhật Linh 206460169

87 20IT5 Nguyễn Thành Linh 206377210

88 20IT5 Trần Quang Linh 187827187

89 20BA1 Huỳnh Thị Hồng Loan 206447013

90 20IT11 Nguyễn Thị Thanh Loan 201835729

91 20IT2 Hoàng Long 44202001191

92 20IT5 Lê Văn Long 241848354

93 20IT11 Hồ Luận 206453371

94 20BA1 Trần Thị Minh Lý 44302002199

95 20BA4 Nguyễn Hoàng Minh 201883080

96 20IT10 Nguyễn Thanh Minh 231282422

97 20IT12 Nguyễn Văn Minh 201853154

98 20IT3 Phạm Đức Minh 206039438

99 20IT4 Lưu Quang Minh 206039889

100 20IT12 Mai Thị Kiều My 192067800

101 20IT3 Nguyễn Văn Nam 201853540

102 20IT5 Phan Thị Kim Ngân 231369426

103 20IT4 Nguyễn Văn Ngọ 191919852

104 20IT11 Hoàng Thị Hồng Ngọc 184430034

105 20IT11 Võ Đặng Hoàng Nguyên 192074740

106 20IT2 Lê Phan Văn Nguyên 201826384

107 20IT8 Nguyễn Thành Nhân 206447650

108 20IT11 Nguyễn Thanh Nhật 206327385

109 20IT5 Trần Long Nhật 184426274



110 20BA1 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 201828199

111 20IT1 Lê Bá Pháp 197405008

112 20IT2 Lê Nguyễn Bảo Phong 206381179

113 20IT12 Lê Đặng Văn Phúc 201838658

114 20IT5 Lê Thanh Phương 201814231

115 20IT2 Nguyễn Châu Quy Phượng 44302002148

116 20IT12 Nguyễn Văn Quang 192141218

117 20IT11 Nguyễn Đức Quân 201851602

118 20IT2 Đào Hải Quân 184426240

119 20IT5 Huỳnh Minh Quân 201850173

120 20BA3 Nguyễn Văn Quý 192139600

121 20IT3 Phạm Đức Quý 206402380

122 20BA3 Tô Thị Quỳnh 184458615

123 20BA4 Trần Thị Sương 206377271

124 20CE Nguyễn Trọng Tài 241993331

125 20IT4 Nguyễn Văn Tài 231423079

126 20BA1 Trần Công Tâm 201845273

127 20IT3 Trương Ngọc Tấn 212537744

128 20IT2 Hồ Văn Tiến 187924445

129 20IT8 Trần Văn Tiến 241988534

130 20IT8 Nguyễn Văn Thành Tín 201875690

131 20IT11 Nguyễn Văn Tình 184444166

132 20IT4 Vũ Văn Tú 206039945

133 20IT4 Thái Xuân Tuân 44202002252

134 20IT11 Nguyễn Văn Anh Tuấn 192141116

135 20IT12 Trần Quốc Tùng 184459883

136 20BA1 Trần Thị Ánh Tuyết 201821500

137 20IT12 Phan Doãn Thái 187983851

138 20IT12 Nguyễn Huy Thành Thái 191924027

139 20IT3 Nguyễn Phương Thanh 38202016836

140 20IT12 Đặng Lý Minh Thành 201863510

141 20BA3 Phạm Thị Thu Thảo 212865189

142 20IT3 Phạm Hoàng Thắng 206412084

143 20IT2 Nguyễn Phước Thịnh 206368384

144 20BA1 Hà Minh Thông 206039859

145 20IT3 Trương Ngọc Thống 44201004252

146 20IT4 Đặng Thế Thuận 44202004643



147 20BA3 Trần Thị Thoa Thương 206445039

148 20IT3 Nguyễn Thanh Thưởng 38202016834

149 20BA3 Nguyễn Thị Thùy Trang 231357132

150 20IT8 Nguyễn Thị Trang 206442081

151 20BA1 Võ Nguyễn Thùy Trâm 201814714

152 20IT8 Hồ Kỳ Minh Trí 201890167

153 20BA3 Ngô Thị Tố Trinh 225957192

154 20IT12 Phạm Thị Thu Trịnh 201826565

155 20IT3 Phạm Mạnh Trung 184444630

156 20IT8 Nguyễn Văn Thành Trung 201875689

157 20IT3 Phan Minh Trường 201830202

158 20IT2 Nguyễn Thị Vĩnh Uyên 206363100

159 20IT2 Hoàng Thị Hải Vân 75302000173

160 20IT4 Lê Vi 241937098

161 20IT11 Võ Văn Việt 187888427

162 20IT1 Lê Nguyễn Quang Vinh 215583564

163 20IT5 Cao Bá Vương 187995512

164 20IT5 Nguyễn Trần Thúy Vy 206392213

165 20IT3 Lê Nhật Xuân 184444350

166 20BA056_20BA2 Nguyễn Thị Vân Anh 241908420

167 20IT254_20IT6 Trần Văn Chiến 206451816

168 20IT306_20IT7 Phùng Văn Chiến 187991440

169 20BA067_20BA2 Lê Thị Ngọc Diệu 206446358

170 20IT258_20IT6 Phạm Văn Đan 38202018352

171 20BA074_20BA2 Trần Thu Hà 44302006198

172 20IT005_20IT1 Phạm Đình Quang Hải 201838824

173 20IT426_20IT10 Nguyễn Phan Anh Hào 192074691

174 20IT428_20IT10 Nguyễn Văn Phúc Hiếu 201821422

175 20IT008_20IT1 Võ Phước Hòa 44202005791

176 20IT430_20IT10 Nguyễn Huy Hoàng 184393891

177 20IT431_20IT10 Trần Quốc Huy 201818223

178 20IT010_20IT1 Nguyễn Công Lâm 187916400

179 20IT320_20IT7 Đinh Thị Cẩm Ly 44302004655

180 20IT323_20IT7 Lê Nguyễn Duy Nghĩa 201880738

181 20BA121_20BA2 Lê Bích Ngọc 201807955

182 20IT327_20IT7 Lê Thị Nhung 197456828

183 20IT448_20IT10 Nguyễn Quốc Nhựt 206211758



184 20IT280_20IT6 Nguyễn Kiều Phong 184390995

185 20IT329_20IT7 Nguyễn Xuân Phúc 245428615

186 20IT334_20IT7 Đinh Hồng Quân 44202002849

187 20IT017_20IT1 Bùi Quang Sang 201855480

188 20IT283_20IT6 Phan Thanh Tài 197480419

189 20IT340_20IT7 Vũ Đình Tài 206362558

190 20IT018_20IT1 Lê Văn Tấn 197416484

191 20IT342_20IT7 Vũ Đình Tấn 206362557

192 20IT454_20IT10 Đào Đàm Anh Tú 201894391

193 20IT456_20IT10 Trần Quốc Tuấn 184391101

194 20IT291_20IT6 Phan Văn Tuyên 206381806

195 20BA105_20BA2 Đoàn Thị Thu Trang 197408283

196 20IT024_20IT1 Nguyễn Minh Triết 241867416

197 20BA109_20BA2 Nguyễn Nhật Trung 215575779

198 20IT300_20IT6 Phạm Nguyễn Khánh Vy 206341949

199 20IT466_20IT10 Tạ Duy Xuân 206393498

200 20BA220_20BA4 Lưu Hòa Ý 201815350

201 20IT302_20IT6 Lương Thị Như Ý 197386763

202 20IT355_20IT7 Đặng Như Ý 242002920

203 20BA118_20BA2 Nguyễn Thị Yến 197473153

204 20IT918_20IT9 Nguyễn Văn Nam 44097002890

205 20IT12 La Thị Thanh Bình 221502530

206 17IT047 Nguyễn Tài Cương 212837653

207 19IT012 Võ Đức Hiếu 197438670

208 20IT11 Hoàng Minh Hoài 197453898

209 20IT9 Phan Tiến Huy 044202004267

210 K13C05A Mai Văn Khải 197413325

211 K1204C Lưu Đức Nam 371786725

212 19IT338 Hồ Xuân Phái 197426200

213 20CE Nguyễn Trọng Tài 241993331

214 19IT458 Trần Thị Trinh 197453766

215 20BA3 Ngô Thị Tố Trinh 225957192

216 18IT118 Nguyễn Quang Hoàng Vũ 212813669


